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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

Tác động thủ tục hành chính  

trong Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản 
 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 09/02/2023 của Chính phủ “Nghị 

quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023”, theo đó, 

Chính phủ thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến đối với Dự thảo Luật Địa chất và 

Khoáng sản tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 

10/2024), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Địa chất và Khoáng 

sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá tác động thủ tục hành chính trong 

Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát Dự án Luật Địa chất và Khoáng 

sản với tổng số 20 thủ tục hành chính mới (TTHC) gồm: 

1. Tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản – Điều 26; 

2. Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất 

về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản – Điều 94; 

3. Cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, 

tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản – 

Điều 96; 

4. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 1 Điều 48; 

5. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 2 Điều 48; 

6. Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 3 Điều 48; 

7. Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 4 Điều 48; 

8. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản – khoản 5 Điều 48; 

9. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản – khoản 6 Điều 48; 

10. Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản – Điều 54; 

11. Cấp Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 1 Điều 

60, khoản 1 Điều 72; 

12. Gia hạn Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 2 

Điều 60, khoản 2 Điều 72; 
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13. Cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản – khoản 3 Điều 60; 

14. Điều chỉnh Giấy phép khai thác/ khai thác tận thu khoáng sản – khoản 

4 Điều 60, khoản 2 Điều 72; 

15. Trả lại Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – khoản 5 Điều 

60, khoản 3 Điều 72; 

16. Chuyển nhượng Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản – 

khoản 6 Điều 60, khoản 2 Điều 72; 

17. Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng sản – Điều 77, 

Điều 79; 

18. Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/chấp thuận phương án đóng 

cửa mỏ –Điều 86; 

19. Điều chỉnh Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản –Điều 86; 

20. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản – Điều 89. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Luật Địa chất và Khoáng sản được xây dựng dựa trên nền tảng của Luật 

Khoáng sản năm 2010 và bổ sung các quy định mới về tài nguyên địa chất để xây 

dựng thành luật mới. Do đó, các TTHC được ban hành, kể cả các TTHC đã có 

trong Luật Khoáng sản được coi là các TTHC mới. Do các yếu tố cấu thành của 

TTHC như trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, 

mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí... được Dự thảo Luật giao 

cho Chính phủ quy định chi tiết nên Báo cáo này đánh giá tác động chung của các 

thủ tục, bao gồm sự cần thiết của TTHC dự kiến ban hành, tính hợp lý, hợp pháp 

và các thông tin khác theo biểu mẫu quy định. Việc đánh giá các yếu tố cấu thành 

gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, 

mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí cũng như chi phí tuân thủ TTHC sẽ 

được thực hiện ở văn bản dưới luật. Kết quả đánh giá cụ thể như sau: 

1. Các thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới 

1. TTHC: Tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (Điều 

26)  

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quan điểm tại Nghị quyết 10/NQ/TW 

ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung Ương về định hướng chiến 

lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 “Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phải đi trước một bước, làm 

cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà nước ưu tiên bố trí 

ngân sách và có chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản 

địa chất, khoáng sản….” và “Điều tra cơ bản địa chất chủ yếu do Nhà nước thực 

hiện, xã hội hóa nguồn vốn thực hiện một số đề án điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản theo quy hoạch…” do vậy, việc tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản nhằm đảm bảo 
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thể chế hoá chủ trương của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân được lựa chọn 

phải có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động khoáng 

sản đảm bảo hoạt động khai thác hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.  

Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản 

phải được tổ chức lựa chọn theo trình tự, thủ tục và kết của TTHC là bằng Quyết 

định công bố tổ chức, cá nhân được lựa chọn của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 1 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 26 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. 

2. TTHC: Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ 

bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản (Điều 94) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Thông tin, dữ liệu, mẫu vật là tài sản của 

Nhà nước, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như lập xây dựng chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển các khu 

dân cư, khai thác khoáng sản… Do đó cần phải được thu thập, lưu trữ, bảo vệ, 

khai thác và sử dụng theo quy định. 

Nghị quyết 10/NQ/TW cũng đã đưa ra quan điểm: “Thông tin, dữ liệu địa 

chất phải được quản lý tập trung, thống nhất”, đồng thời đưa ra giải pháp: “Quản 

lý tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản phục vụ 

đa mục tiêu”; “Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên địa 

chất, khoáng sản, quản lý tập trung, thống nhất trước năm 2025”. 

Do vậy, để đảm bảo thể chế hoá đầy đủ các chủ trương của Đảng, xây dựng 

được cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản để quản lý tập trung, thống nhất phục 

vụ cho việc lưu trữ, bảo vệ, khai thác và sử dụng cho nhiều mục đích, cần thiết 

phải quy định các tổ chức, cá nhân thực hiện các Đề án điều tra cơ bản địa chất, 

điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải giao 

nộp thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, 

thăm dò khoáng sản cho cơ quan Lưu trữ đia chất và Bảo tàng địa chất. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 2 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 94 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. 

3. TTHC: Cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ 

bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai 

thác khoáng sản (Điều 96) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Như trên đã nêu, thông tin, dữ liệu điều tra 

cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác 
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khoáng sản được lưu trữ, bảo vệ tập trung và được khai thác, sử dụng cho nhiều 

mục đích khác nhau. Các tổ chức, cá nhân khi triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề 

án có nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản có thể đề nghị cơ 

quan lưu trữ địa chất cung cấp. Việc khai thác dữ liệu sẵn có vừa tiết kiệm thời 

gian, vừa tiết kiệm kinh phí. Tuy nhiên, để đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng thông 

tin dữ liệu đúng mục đích và nâng cao chất lượng các thông tin được khai thác, 

cung cấp thì cần thiết phải quy định trình tự, thủ tục cung cấp, khai thác sử dụng 

thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 3 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 96 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. 

4. TTHC: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 1 Điều 48) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quy định của Hiến pháp, khoáng sản 

là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý. Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất 

lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản, do đó, có 

liên quan đến việc xác định số lượng, chất lượng tài sản công.  

Bên cạnh đó, cũng như quá trình thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, 

điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, hoạt động thăm dò khoáng sản 

sẽ phải thi công nhiều công trình có tác động vào bề mặt và không gian lòng đất, 

cần phải quản lý để đảm bảo kiểm soát được những tác động xấu đến môi trường, 

hoạt động kinh tế - xã hội và điều kiện sống của con người. 

Việc cấp phép thăm dò khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm 

dò khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, 

thủ tục quy định. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 4 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

5. TTHC: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 2 Điều 48) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Khi xây dựng Đề án thăm dò khoáng sản, 

các tổ chức, cá nhân đã dự kiến khối lượng và nguồn lực thực hiện, trên cơ sở đó 

xác định thời hạn thi công, thực hiện Đề án. Đây là cơ sở để quy định thời hạn của 

Giấy phép thăm dò. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi triển khai thực hiện các Đề 

án gặp nhiều tình huống phức tạp cả về điều kiện địa chất, kinh tế, xã hội… không 

như dự kiến, tính toán trong Đề án nên không thể hoàn thành theo thời gian được 

cấp phép. Do đó, cần thiết phải gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản để đảm 
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bảo thời gian thực hiện Đề án nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và 

các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản. Việc gia hạn Giấy phép thăm dò 

khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung 

ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 5 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 2 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

6. TTHC: Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 3 Điều 48) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Trong nhiều trường hợp, vì các lý do khác 

nhau như đã phân tích ở trên, tổ chức cá nhân chưa thi công xong Đề án thăm 

dò và không đủ điều kiện để gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản thì có thể 

xem xét để cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản. Việc cấp lại Giấy phép thăm 

dò khoáng sản sẽ tạo điều kiện tiếp tục thực hiện Đề án thăm dò đang triển khai 

dở dang, tránh tình trạng phải dừng hoàn toàn Đề án gây lãng phí nguồn lực của 

xã hội và không xác định được các thông tin về điều kiện địa chất, khoáng sản 

của mỏ để phục vụ cho công tác quản lý mỏ sau này. 

Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng 

sản là cần thiết, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân và được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 6 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 3 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

7. TTHC: Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 4 Điều 48) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Tương tự như yếu tố thời hạn thăm dò, 

trong quá trình thực hiện Đề án thăm dò khoáng sản theo Giấy phép được cấp, 

nhiều thông tin trong Giấy phép có thể phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn 

triển khai Đề án trên thực tế cũng như nhưng thay đổi của bản thân tổ chức, cá 

nhân như thay đổi tên của tổ chức, cá nhân; thay đổi về diện tích thăm dò, khối 

lượng các hạng mục, công việc cần thực hiện… để đảm bảo thu thập được đầy đủ 

thông tin về nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin 

khác phục vụ khai thác khoáng sản. 

Việc đề nghị điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản là một trong các 

quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Việc đề nghị điều chỉnh Giấy 

phép thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo trình tự, 

thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
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- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 7 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 4 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

8. TTHC: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (khoản 5 Điều 48) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Quá trình thực hiện Giấy phép thăm dò có 

thể gặp một số tình huống dẫn đến tổ chức, cá nhân không thể tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án thăm dò đã được cấp phép. Để đảm bảo quyền của các tổ chức, 

cá nhân cũng như quản lý chặt chẽ khoáng sản, đảm bảo tính thống nhất trong 

quản lý các giấy phép đã cấp, có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nghiệp vụ 

quản lý tiếp theo thì cần thiết phải quy định TTHC trả lại Giấy phép thăm dò 

khoáng sản. Việc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân 

được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 8 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 5 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

9. TTHC: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (khoản 6 Điều 

48) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng 

sản là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Để đảm 

bảo tính pháp lý của hoạt động chuyển nhượng, đồng thời cập nhật được các thông 

tin để thưc hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò mỏ khoáng 

sản được chuyển nhượng thì cần thiết phải quy định thủ tục chuyển nhượng quyền 

thăm dò khoáng sản. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản của các tổ 

chức, cá nhân được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định 

của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 9 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 6 Điều 48 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

10. TTHC: Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 54) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Như trên đã phân tích, thăm dò khoáng sản 

là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin 

khác liên quan đến mỏ khoáng sản được thăm dò phục vụ khai thác khoáng sản, 

do đó, có liên quan đến việc xác định số lượng, chất lượng tài sản công. Đồng 
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thời, thông tin về trữ lượng và tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm 

dò khoáng sản, báo cáo thăm dò bổ sung để nâng cấp trữ lượng là cơ sở pháp lý 

quan trọng cho công tác quản lý, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế khai 

thác, phát triển mỏ sau này. Việc công nhận trữ lượng khoáng sản là một trong 

những công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua 

đó nhằm bảo vệ quyền của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép và phải được tiến 

hành theo trình tự, thủ tục thống nhất. Vì vậy, cần thiết phải có quy định về thủ 

tục, trình tự phê duyệt/công nhận trữ lượng khoáng sản. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 10 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 54 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. 

11. TTHC: Cấp Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản 

(khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 72) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Theo quy định của Hiến pháp, khoáng sản 

là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý. Khai thác khoáng sản là hoạt động lấy khoáng sản ra khỏi nơi thành 

tạo tự nhiên (lòng đất), sau khi lấy ra khỏi nơi thành tạo tự nhiên thì khoáng sản 

trở thành tài sản của tổ chức, cá nhân được phép khai thác. Như vậy hoạt động 

khai thác khoáng sản liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài sản công. 

Bên cạnh đó, hoạt động khai thác khoáng sản sẽ phải sử dụng máy móc, 

thiết bị, chất nổ để san gạt, đào… để bóc tầng phủ, thi công các công trình hầm 

lò… nhằm lấy khoáng sản ra khỏi nơi thành tạo. Do đó, có tác động vào bề mặt 

và không gian lòng đất, cần phải quản lý để đảm bảo kiểm soát được những tác 

động xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội và điều kiện sống của con 

người. 

Việc cấp phép khai thác khoáng sản là một trong những công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền 

khai thác khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo 

trình tự, thủ tục thống nhất; giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ các 

hoạt động khoáng sản. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 11 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 72 Dự án 

Luật Địa chất và Khoáng sản. 

12. TTHC: Gia hạn Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản 

(khoản 2 Điều 60, khoản 2 Điều 72) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Khi lập Dự án khai thác khoáng sản, các tổ 

chức, cá nhân đã căn cứ công suất hoạt động của các dự án chế biến khoáng sản, 
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trữ lượng khoáng sản khu vực khai thác, dự kiến thị trường tiêu thụ và các thông 

tin khác để xác định thời gian khai thác. Đây là cơ sở để quy định thời hạn của 

Giấy phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi mỏ đi vào khai 

thác gặp nhiều tình huống phát sinh phức tạp cả về điều kiện biến động địa chất, 

trữ lượng, kinh tế, xã hội… nên không thể khai thác hết trữ lượng mỏ theo thời 

hạn được cấp phép. Do đó, cần thiết phải gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 

để đảm bảo khai thác hết trữ lượng mỏ, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản  và 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp phép. Việc gia 

hạn Giấy phép khai thác khoáng sản là một trong những công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản ở trung ương và địa phương, qua đó nhằm bảo vệ quyền khai 

thác khoáng sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân và phải được tiến hành theo trình 

tự, thủ tục thống nhất. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 12 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 2 Điều 60 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

13. TTHC: Cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản (khoản 3 Điều 60) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Trong nhiều trường hợp, vì các lý do khác 

nhau như đã phân tích ở trên, tổ chức cá nhân được cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản nhưng chưa thi khai thác hết trữ lượng được cấp phép và không đủ 

điều kiện để gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản thì có thể xem xét để cấp 

lại Giấy phép khai thác khoáng sản. Việc cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản 

sẽ tạo điều kiện tiếp tục khai thác nốt trữ lượng còn lại của mỏ, đáp ứng nguyên 

tắc khai thác, thu hồi tối đa khoáng sản tại khu vực được cấp phép, tránh lãng phí 

tài sản công, đặc biệt đối với các trường hợp không thể khôi phục khai thác sau 

khi đóng cửa mỏ; đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

được cấp phép khai thác khoáng sản. 

Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng 

sản là cần thiết, qua đó nhằm bảo vệ quyền thăm dò khoáng sản hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân và được tiến hành theo trình tự, thủ tục thống nhất. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 13 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 3 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Dự án Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

14. TTHC 14: Điều chỉnh Giấy phép khai thác/khai thác tận thu 

khoáng sản (khoản 4 Điều 60, khoản 2 Điều 72) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Tương tự như yếu tố thời hạn khai thác, 

trong quá trình khai thác khoáng sản theo Giấy phép đã cấp có thể phải thay đổi 

cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhưng thay đổi của bản thân tổ chức, 
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cá nhân như thay đổi tên của tổ chức, cá nhân; thay đổi về diện tích khai thác, 

phương pháp khai thác, trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác… để đảm bảo 

hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thu hồi tối đa khoáng sản. 

Việc đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản là một trong các 

quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và cần được quy định theo trình 

tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 14 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 4 Điều 60, khoản 2 Điều 72 Dự án Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

15. TTHC: Trả lại Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản 

(khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 72) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Quá trình khai thác khoáng sản theo Giấy 

phép được cấp có thể gặp một số tình huống dẫn đến tổ chức, cá nhân không thể 

tiếp tục triển khai hoạt động khai thác như không thể giải phóng được mặt bằng 

khu vực khai thác, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn về tài chính mà không thể khắc 

phục, điều kiện địa chất, trữ lượng khoáng sản biến động mạnh mà chưa đánh giá 

hết trong quá trình thăm dò, nhu cầu của thị trường không còn…. Để đảm bảo 

quyền của các tổ chức, cá nhân cũng như quản lý chặt chẽ, hiệu quả khoáng sản 

còn lại chưa khai thác, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý các giấy phép đã 

cấp, có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý tiếp theo thì cần 

thiết phải quy định TTHC trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản. Việc trả lại Giấy 

phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện theo trình 

tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 15 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 72 Dự án Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

16. TTHC: Chuyển nhượng Giấy phép khai thác/khai thác tận thu 

khoáng sản (khoản 6 Điều 60, khoản 2 Điều 72) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc chuyển nhượng quyền khai thác 

khoáng sản là một trong các quyền của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. 

Để đảm bảo tính pháp lý của hoạt động chuyển nhượng, đồng thời cập nhật được 

các thông tin để thưc hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác 

tại mỏ khoáng sản được chuyển nhượng thì cần thiết phải quy định thủ tục chuyển 

nhượng quyền khai thác khoáng sản. Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
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sản của các tổ chức, cá nhân cần phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục thống 

nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 16 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 6 Điều 48, khoản 2 Điều 72 Dự án Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

17. TTHC: Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng 

sản (Điều 77, Điều 79) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Để đơn giản hoá TTHC, dự thảo Luật Địa 

chất và Khoáng sản không quy định cấp phép thăm dò, khai thác đối với một số 

hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản như: khai thác khoáng sản nhóm IV làm 

vật liệu san lấp; thu hồi khoáng sản từ hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, 

vùng nước đường thủy nội địa, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa, luồng hàng 

hải, vùng nước cảng, bến thủy nội địa, cảng biển; nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy 

điện theo dự án, kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt; thu hồi khoáng sản dôi dư từ hoạt động cải tạo đất ở, đất nông nghiệp, lâm 

nghiệp; thu hồi khoáng sản trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ, khoáng sản các 

loại tại bãi thải của mỏ đang hoạt động, khoáng sản các loại trong quá trình thực 

hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; thu hồi khoáng sản ở khu vực có dự án đầu 

tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, do vẫn là hoạt động khai thác, thu hồi khoáng 

sản (là tài sản công) nên bắt buộc phải được quản lý chặt chẽ để đảm bảo không 

thất thoát, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động kinh tế - xã hội và 

điều kiện sống của người dân. Do đó, dự thảo Luật đã quy định TTHC Đăng ký 

khai thác, thu hồi khoáng sản đối với các trường hợp nêu trên. TTHC này đơn 

giản hơn rất nhiều so với TTHC cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản.. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 17 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 77, Điều 79 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

18. TTHC: Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/chấp thuận 

phương án đóng cửa mỏ (Điều 86) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Như đã phân tích ở trên, hoạt động khai 

thác khoáng sản sẽ tác động trực tiếp vào bề mặt trái đất, tạo ra những công trình, 

hạng mục phục vụ việc khai thác làm thay đổi hiện trạng ban đầu. Do đó, sau khi 

kết thúc khai thác, tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải có nghĩa vụ thực 

hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường, hệ sinh thái, phá dỡ các công trình không 

còn giá trị sử dụng… Mỗi mỏ khoáng sản có các tác động đến điều kiện tự nhiên 

trong quá trình khai thác khác nhau, kế hoạch sử dụng đất sau khai thác khác 

nhau… Do đó, để việc cải tạọ, phục hồi môi trường, hệ sinh thái được đầy đủ, 
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đảm bảo an toàn sau khai thác, hạn chế tình trạng khai thác trái phép sau này cũng 

như đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng đất hợp lý thì các tổ chức, cá nhân phải 

lập đề án đóng cửa mỏ. Đề án này cần được thẩm định, phê duyệt để đảm bảo tính 

pháp lý khi triển khai thực hiện. Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục phê duyệt 

đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo tính thống 

nhất và theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là cần thiết. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 18 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 86 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

19. TTHC: Điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (khoản 1 Điều 

86) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Sau khi Đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt, 

tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện theo các nội dung của Đề 

án. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ có 

thể có những phát sinh ngoài dự kiến dẫn đến cần thay đổi nội dung của Đề án để 

đảm bảo hiệu quả thực hiện, tiết kiệm chi phí xã hội cũng như phù hợp với mục 

đích, kế hoạch sử dụng đất sau này. Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục Điều 

chỉnh Đề án đóng cửa mỏ để thực hiện thống nhất và theo quy định của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền là cần thiết. 

- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Thủ tục hành chính 19 Biểu 

mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục kèm theo. 

TTHC này được quy định tại khoản 1 Điều 86 Dự án Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

20. TTHC: Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng 

sản (Điều 89) 

- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân hoạt động 

khoáng sản đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Đề án đóng cửa mỏ đã phê duyệt/ 

điều chỉnh cần phải thực hiện việc nghiệm thu. Trường hợp các tổ chức, cá nhân 

đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Đề án đóng cửa mỏ thì cần ban hành Quyết 

định đóng cửa mỏ để chấm dứt quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân được 

cấp phép khai thác khoáng sản và làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý tiếp 

theo đối với tài nguyên khoáng sản, đất tại khu vực khai thác khoáng sản. 

Do đó, việc quy định trình tự, thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề án 

đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản của các tổ chức, 

cá nhân để thực hiện theo trình tự, thủ tục thống nhất và theo quy định của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là cần thiết. 
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- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính 

hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại mục Biểu mẫu kèm theo. 

TTHC này được quy định tại Điều 89 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. 

III. LẤY Ý KIẾN 

Dự thảo Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản bao gồm các TTHC được gửi 

lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

- Ngày 30/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

6056/BTNMT-KSVN gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Chính phủ Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

- Ngày 15/9/2023 và ngày 29/9/2023, Bộ Tài nguyên và tổ chức Hội thảo 

xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản tại tỉnh Quảng Ninh và Lâm Đồng. 

- Trong quá trình soạn thảo, đơn vị soạn thảo đã tổ chức nhiều cuộc họp để 

tham vấn các chuyên gia, nhà quản lý và các cơ quan, tổ chức liên quan về TTHC 

và nội dung chuyên môn. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự án Luật 

Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Lưu: VP, ĐCVN, KSVN (VH.08).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM 

 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

DỰ KIẾN TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BTNMT ngày   tháng 12 năm 2023) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản  

(Điều 26) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh 

vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc 

các biện pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương? 

a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính 

chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản phải được tổ chức lựa chọn bằng quyết 

định công bố của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Việc tổ chức lựa chọn tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân 

được lựa chọn đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo hoạt động khai thác 

hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức 

cần được bảo đảm? 

a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: 

Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản được lựa chọn khu 

vực có tiềm năng tài nguyên khoáng sản để đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản không qua 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã tham gia đầu tư; Được sử dụng thông tin, dữ 

liệu điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản trong khu vực góp vốn đầu tư và các thông 

tin dữ liệu, điều tra cơ bản địa chất khác theo quy định của pháp luật để lập hồ sơ thăm dò, khai 

thác khoáng sản; Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

về địa chất; Trường hợp không đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động khoáng sản ở khu vực 

đã lựa chọn theo quy định của Luật này hoặc không có nhu cầu tiếp tục thăm dò, khai thác khoáng 
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sản tại khu vực đã góp vốn điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản thì tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản không được hoàn trả chi phí 

điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài 

nguyên khoáng sản của tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền về địa chất trong quá trình thực hiện đề án để đảm bảo tổ chức cá, nhân được lựa chọn 

thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền về địa chất. 

3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định 

thủ tục hành chính để thực hiện yêu 

cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện 

các biện pháp có tính chất đặc thù phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương và bảo đảm 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức? 

a) Lý do quy định thủ tục hành chính:  

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về 

tài nguyên khoáng sản. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 26. 

 

4. Có biện pháp nào khác có thể sử 

dụng mà không phải bằng quy định 

thủ tục hành chính không? 

Có ☐             Không ☒         

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:  

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:  

Nếu Không, nêu rõ lý do: thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa 

chất về tài nguyên khoáng sản sẽ được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Có được ban hành theo đúng thẩm 

quyền không? 
Có ☒           Không ☐         

Nêu rõ lý do: cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất sẽ tổ chức lựa chọn tổ chức, 

cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và công bố tổ chức, cá 

nhân được lựa chọn. 
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2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 

không phù hợp, thống nhất với quy 

định tại các văn bản khác không? 

- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐            Không   ☒         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:  

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc 

lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo.  

- Với văn bản của cơ quan khác: Có ☐            Không ☒         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:  

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc 

lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo.  

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận tạo thành:  

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng:  

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn 

quy định như tại dự án, dự thảo.  

III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và 

phù hợp không? 
Có  ☒            Không ☐         

Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiến hành. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

về các bước thực hiện không? 
Có  ☐            Không  ☒         
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Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ 

trách nhiệm và nội dung công việc 

của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? 

Có  ☐            Không  ☒         

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông 

không? 
Có ☐            Không ☒         

Nêu rõ lý do:  

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh 

giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà 

nước không? 

Có  ☐           Không  ☒         

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐            Không ☒          

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:  

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☐                  

Bưu chính ☐         

Điện tử ☐         

b) Nhận kết quả:  

Trực tiếp ☐         

Bưu chính ☐         

Điện tử ☐         

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐           Không  ☒         

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể về cách thức thực hiện trong Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒          Không ☐         

Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 
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a) Tên thành phần hồ sơ 1:  

Không quy định 

 

- Nêu rõ lý do quy định: không quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, thành phần 

hồ sơ sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

b) Tên thành phần hồ sơ n:  

Không quy định 

 

- Nêu rõ lý do quy định: không quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, sẽ được 

quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh 

việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính có được quy 

định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ 

sơ của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐          Không  ☒         

Nêu rõ lý do: Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ 

tục hành chính sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:  

Không quy định 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể 

và phù hợp không? 
Có  ☐           Không ☒         

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành 

chính do nhiều cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, 

đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ 

giữa các cơ quan? 

Không quy định 

Có  ☐           Không ☒         

Lý do quy định:  

6. Đối tượng thực hiện 
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a) Đối tượng thực hiện: - Tổ chức: Trong nước ☒               Nước ngoài ☐         

Mô tả rõ: tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đủ 

điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục. 

- Cá nhân: Trong nước ☒              Nước ngoài ☒         

Mô tả rõ: tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đủ 

điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không? 

Có ☐            Không ☒         

Nêu rõ lý do: là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng 

sản 

b) Phạm vi áp dụng: 

  

- Toàn quốc ☒            Vùng ☐             Địa phương ☐         

- Nông thôn ☐             Đô thị ☐             Miền núi ☐         

- Biên giới, hải đảo ☐         

- Lý do quy định:  

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐             Không ☐            

Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Luật. 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể 

về cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính không? 

Có ☒           Không ☐         

- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện. 
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b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc 

phân cấp thực hiện không? 
Có  ☐          Không ☒         

Nêu rõ lý do: không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các 

chi phí khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không ☒              Có ☐         

Nếu có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không ☒              Có ☐         

Nếu Có nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không ☒              Có ☐         

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐           Không ☐         

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu 

rõ lý do:  

b) Quy định về cách thức, thời điểm 

nộp phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) có hợp lý không?       

Có ☐             Không ☐         

Không quy định phí, lệ phí và các chi phí khác. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai 

không? 

  

Có  ☐            Không  ☒         

Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất 

và Khoáng sản. 
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b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1:   

Không quy định 

 

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai: 

+ Nội dung thông tin:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐             Không ☐         

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:  

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: 

Không quy định 

  

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

 Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐             Không ☐         

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định:  

 

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt  ☒             Song ngữ  ☐             Nêu rõ loại song ngữ:  

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện 

không? 

 

Có ☒           Không ☐         

Lý do quy định: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và Khoáng sản nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân được lựa chọn đủ điều kiện để được cấp 
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giấy phép thăm dò khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực có tiềm 

năng tài nguyên khoáng sản đã được điều tra. 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Không quy định 

  

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐             Không ☒         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐          Không ☒         

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: 

Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐           Không ☐         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐           Không 

☐         

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính là gì? 
- Giấy phép ☐         

- Giấy chứng nhận ☐         

- Giấy đăng ký ☐         

- Chứng chỉ ☐         

- Thẻ ☐         

- Quyết định hành chính ☐         

- Văn bản xác nhận/chấp thuận  ☒            
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- Loại khác: ☐        Đề nghị nêu rõ:   

b) Kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính có được mẫu hóa phù hợp 

không? 

Có ☒           Không ☐         

Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện. 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính có hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Có ☐           Không ☐            

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………………. tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực 

của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính có hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Toàn quốc  ☒    Địa phương ☐     Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

 

Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào 

Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com  

 

 

  

mailto:hao.vm.vn@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu, mẫu vật điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về 

tài nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản (Điều 94) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy 

định) 

1. Điều 94 dự thảo Luật 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không 

được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có ☒     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm 

thống nhất trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà 

nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Hiện dự thảo Luật quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc 

của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện tại Điều 30, Điều 94 và Điều 34. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có ☐     Không ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực 

hiện, do đó không áp dụng cơ chế liên thông. 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có ☒     Không ☐ 
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Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu kiểm tra, thu nhận các 

thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, 

thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản theo quy định. 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐            

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện 

trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐ 

 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: thành phần, số lượng hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật 

Địa chất và Khoáng sản; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Yêu cầu về hình thức: chưa được quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; sẽ 

được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: thành phần, số lượng hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật 

Địa chất và Khoáng sản; sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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- Yêu cầu về hình thức: chưa được quy định trong dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; sẽ 

được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể 

ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính 

không? 

Có  ☐     Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong thực 

hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:  

 

  Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
- Có  ☐     Không  ☒   

Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính 

do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 

đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải 

quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển 

giao hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☒ 

Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên 

khoáng sản, thăm dò khoáng sản.  
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Lý do quy định: Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài 

nguyên khoáng sản, thăm dò khoáng sản có trách nhiệm giao nộp. 

- Cá nhân: Trong nước   ☐     Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân đầu tư dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

Lý do quy định:  

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự đồng bộ, thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 
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Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy 

định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì 

nêu rõ lý do: không quy định. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, 

lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý 

không? 

Có ☐     Không ☐ 

Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (nếu có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường.  

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  
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Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☐  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1:  - Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n:  - Lý do quy định:  
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- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒ 

- Loại khác:  ☐    Đề nghị nêu rõ:    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có   ☒   Không  ☐     

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong thực hiện trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của 

kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp 

lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý 

không (nếu có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào 

Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản (Điều 96) 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn 

bản quy định) 

1. Điều 96 dự thảo Luật 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được 

quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
Có   ☒    Không   ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể 

về các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ 

quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện không? 

Có  ☒    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản đã quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội 

dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện tại Điều 34, Điều 35 dự 

thảo Luật. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, 

xác minh thực tế của cơ quan nhà nước 

không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 
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- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☒             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☒ 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☒ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☒ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định quy định chi 

tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức: Chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

Lý do quy định:  
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c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh 

việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính có được quy 

định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có ☐      Không ☐ 

Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng 

sản.  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và 

phù hợp không? 
- Có  ☐     Không ☐   

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành 

chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ 

thời hạn giải quyết của từng cơ quan và 

thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng 

sản. (nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản; Cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác 

khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác 

khoáng sản. 

- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐ 
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Mô tả rõ: Cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, 

khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, 

dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác 

khoáng sản. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có  ☐     Không  ☒   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☒  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về 

cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự đồng bộ, thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi 

phí khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 
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Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☐   Có ☒ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): phí khai thác và 

sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản quy định tại Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác 

và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 

190.2016.TT-BTC_Ph

i khai thac-su dung Tai lieu ĐCKS.doc
  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): không 

+ Mức chi phí khác: không 

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do:  

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp 

phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

có hợp lý không? 

Có ☒     Không ☐   

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai 

không?  
Có  ☐   Không  ☐    

Lý do: Dự thảo Luật không quy định.  

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 



36 

 

Không quy định 

 

 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không quy định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 
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+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: 

Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính là gì?  

Không quy định 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☒  Đề nghị nêu rõ:  Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, tài nguyên địa chất, 

khoáng sản, thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản  theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, phù 

hợp với mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật. 

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

có được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐    Không  ☐     

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu 

lực của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính có hợp lý không (nếu có)?  

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 
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Không quy định - Nếu Không, nêu rõ lý do:  

 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của 

kết quả thực hiện thủ tục hành chính có 

hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Vũ Mạnh Hào 

Điện thoại cố định: …………….; Di động: 0983059468;    E-mail: hao.vm.vn@gmail.com 

 

mailto:hao.vm.vn@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy 

định) 

1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có ☒     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm 

và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và 

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có ☐     Không ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có ☐     Không ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒ 



40 

 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐            

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐ 

 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy 

định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy 

định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp 

ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành 

phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐     Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:  

 

  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các 

cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 

(nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 
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Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ 

phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 

(nếu có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1:  - Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n:  

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☒ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có   ☒   Không  ☐     

Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com  

 

  

mailto:thuynguyencong@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản 

quy định) 

1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
Có   ☒    Không   ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong 

việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó 

không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   
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a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐ 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể 

ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính 

không? 

Có ☐      Không ☐ 

Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:    Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
- Có  ☐     Không ☐   
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Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính 

do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 

đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải 

quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển 

giao hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc gia hạn thăm dò khoáng sản. 

- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện thăm dò khoáng sản. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có  ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ 

được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp 

phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có 

hợp lý không? 

Có ☐     Không ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☐    

Lý do: Dự thảo Luật không quy định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
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Không quy định 

 

 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không quy định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  
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b) Yêu cầu, điều kiện n: 

Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính là gì?  

Không quy định 

- Giấy phép ☒ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:      

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐    Không  ☐     

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực 

của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có 

hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  

 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý 

không (nếu có)?  

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  
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Không quy định 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 

 

  

mailto:thuynguyencong@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản 

quy định) 

1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
Có   ☒    Không   ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong 

việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó 

không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   
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a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐ 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể 

ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính 

không? 

Có ☐      Không ☐ 

Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:    Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
- Có  ☐     Không ☐   



55 

 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính 

do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 

đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải 

quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển 

giao hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc gia hạn thăm dò khoáng sản. 

- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện thăm dò khoáng sản. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có  ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ 

được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp 

phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có 

hợp lý không? 

Có ☐     Không ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☐    

Lý do: Dự thảo Luật không quy định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
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Không quy định 

 

 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không quy định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  
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b) Yêu cầu, điều kiện n: 

Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính là gì?  

Không quy định 

- Giấy phép ☒ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:      

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐    Không  ☐     

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực 

của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có 

hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  

 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý 

không (nếu có)?  

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  



59 

 

Không quy định 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 

 

  

mailto:thuynguyencong@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 48). 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒          Không  ☐         

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất 

và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐              Không   ☒           

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒           

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
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3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☐                      

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐                     

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐           

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐               Không ☒           

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
 Có  ☐               Không ☐             

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐               Không  ☐           

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải đăng ký, cấp phép. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐             Không ☐           

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐           

- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐           

- Biên giới, hải đảo ☐           

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có ☐               Không  ☒           

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐               Không  ☐             

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐        

      Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐        

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐            Không  ☒        

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐          Không  ☒          

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 
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b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐          Không   ☒        

 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  
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+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

 

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép  ☐        

- Giấy chứng nhận ☐        

- Giấy đăng ký ☐        

- Chứng chỉ ☐        

- Thẻ ☐        

- Quyết định hành chính ☐        

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐        

- Loại khác:  ☒         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐         Không  ☐            

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐           Không ☐        

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  



66 

 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐            Địa phương ☐        

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 

 

  

mailto:thuynguyencong@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (Điều 59). 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 59 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   
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a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐    

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐      Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   
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Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐  

Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có). 

 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   
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Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 
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Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có  ☐    Không  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.      

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:thuynguyencong@gmail.com


74 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Điều 48). 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒          Không  ☐         

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất 

và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐              Không   ☒           

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒           

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
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3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☐                      

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐                     

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐           

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐               Không ☒           

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
 Có  ☐               Không ☐             

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐               Không  ☐           

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động thăm dò khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải đăng ký, cấp phép. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐             Không ☐           

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐           

- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐           

- Biên giới, hải đảo ☐           

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có ☐               Không  ☒           

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐               Không  ☐             

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐        

      Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐        

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐            Không  ☒        

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐          Không  ☒          

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 
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b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐          Không   ☒        

 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  
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+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

 

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép  ☒        

- Giấy chứng nhận ☐        

- Giấy đăng ký ☐        

- Chứng chỉ ☐        

- Thẻ ☐        

- Quyết định hành chính ☐        

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐        

- Loại khác:  ☒         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐         Không  ☐            

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐           Không ☐        

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐            Địa phương ☐        

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Họ và tên người điền: Nguyễn Công Thủy 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0937756539      Email: thuynguyencong@gmail.com 

 

  

mailto:thuynguyencong@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: Công nhận kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 54) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy 

định) 

1. Điều 54 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có ☒     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm 

và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và 

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có ☐     Không ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có ☐     Không ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒ 
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Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐            

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐     Không ☒ 

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy 

định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định trong dự thảo Luật; sẽ được quy 

định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp 

ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành 

phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐     Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:  

 

  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các 

cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 

(nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị công nhận trữ lượng khoáng sản  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị công nhận trữ lượng khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 
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Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ 

phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 

(nếu có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1:  - Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n:  

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☒ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có   ☒   Không  ☐     

Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Lại Hồng Thanh 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 0913369900  Email: thanh.monre@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:thanh.monre@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: Cấp Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 1 Điều 48, Điều 72)  

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy 

định) 

1. Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có ☒     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có ☒     Không ☐ 

 Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm 

và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và 

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có ☐     Không ☒ 

 Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có ☐     Không ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có ☐     Không ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐     Không ☒ 
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Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐            

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒     Không ☐ 

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có ☒     Không ☐ 

 Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật; sẽ 

được quy định chi tiết trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện thành phần hồ sơ chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật; sẽ 

được quy định chi tiết trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp 

ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành 

phần hồ sơ của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐     Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:  

 

  Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☒     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các 

cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 

(nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒     Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải lấy ý kiến. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 
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Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan 

giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện TTHC. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☒   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Mức phí sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ 

phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☒ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản 

(nếu có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.  

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1:  - Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 



93 

 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n:  

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☒ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có   ☒   Không  ☐     

Lý do: sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.   

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com  

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: Gia hạn Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 2 Điều 48, Điều 72) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản 

quy định) 

1. Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
Có   ☒    Không   ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong 

việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó 

không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   
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a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐ 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể 

ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính 

không? 

Có ☐      Không ☐ 

Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:    Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
- Có  ☐     Không ☐   
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Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính 

do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 

đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải 

quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển 

giao hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc gia hạn khai thác khoáng sản. 

- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện khai thác khoáng sản. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có  ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ 

được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp 

phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có 

hợp lý không? 

Có ☐     Không ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☐    

Lý do: Dự thảo Luật không quy định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
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Không quy định 

 

 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không quy định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  
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b) Yêu cầu, điều kiện n: 

Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính là gì?  

Không quy định 

- Giấy phép ☒ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:      

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐    Không  ☐     

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực 

của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có 

hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  

 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý 

không (nếu có)?  

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  
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Không quy định 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: Cấp lại Giấy phép khai thác (Điều 48) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản 

quy định) 

1. Điều 48 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
Có   ☒    Không   ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất trong 

việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách 

nhiệm và nội dung công việc của cơ quan 

nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, do đó 

không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác 

minh thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   
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a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐ 

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: Về cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi 

thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định chi tiết trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định cụ thể trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định chi tiết trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể 

ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính 

không? 

Có ☐      Không ☐ 

Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

d) Số lượng bộ hồ sơ:    Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù 

hợp không? 
- Có  ☐     Không ☐   
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Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính 

do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 

đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải 

quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển 

giao hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có  ☐     Không  ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp 

thực hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí 

khác (nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: sẽ 

được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp 

phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có 

hợp lý không? 

Có ☐     Không ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu 

có). 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☐    

Lý do: Dự thảo Luật không quy định. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 
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Không quy định 

 

 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Không quy định 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  
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b) Yêu cầu, điều kiện n: 

Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục 

hành chính là gì?  

Không quy định 

- Giấy phép ☒ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:      

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐    Không  ☐     

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực 

của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có 

hợp lý không (nếu có)?  

Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  

 

d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý 

không (nếu có)?  

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  



108 

 

Không quy định 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14: Điều chỉnh Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản (khoản 4 Điều 48, Điều 72). 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒          Không  ☐         

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất 

và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐              Không   ☒           

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒           
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Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☐                      

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐                     

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐           

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐               Không ☒           

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 



111 

 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
 Có  ☐               Không ☐             

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐               Không  ☐           

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp phải đăng ký, cấp phép. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐             Không ☐           

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐           

- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐           

- Biên giới, hải đảo ☐           

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có ☐               Không  ☒           

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐               Không  ☐             

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐        

      Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐        

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐            Không  ☒        

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐          Không  ☒          

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 
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b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐          Không   ☒        

 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  
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+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

 

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép  ☐        

- Giấy chứng nhận ☐        

- Giấy đăng ký ☐        

- Chứng chỉ ☐        

- Thẻ ☐        

- Quyết định hành chính ☐        

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐        

- Loại khác:  ☒         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐         Không  ☐            

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐           Không ☐        

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐            Địa phương ☐        

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15: Trả lại Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản  

(khoản 5 Điều 48, khoản 3 Điều 72). 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 
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Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐    

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐      Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  
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7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐  

Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có). 

 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có  ☐    Không  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.      

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16: Chuyển nhượng Giấy phép khai thác/khai thác tận thu khoáng sản  

(khoản 6 Điều 48, khoản 2 Điều 72). 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 48, Điều 72 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒          Không  ☐         

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định rõ ràng, cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất 

và Khoáng sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐              Không   ☒           

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐              Không   ☒           

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐              Không  ☒           
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Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp ☐                      

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐                     

Bưu chính ☐           

Điện tử ☐           

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☐              Không  ☒           

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒             Không ☐           

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 

TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐               Không ☒           

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
 Có  ☐               Không ☐             

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐               Không  ☐           

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị chuyển nhượng Giấy phép. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒              Nước ngoài ☐           

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với các trường hợp đề nghị chuyển nhượng Giấy phép. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐             Không ☐           

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒              Vùng ☐               Địa phương ☐           

- Nông thôn ☐                Đô thị ☐               Miền núi ☐           

- Biên giới, hải đảo ☐           

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐               Không  ☐           Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  

7. Cơ quan giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có ☐               Không  ☒           

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐               Không  ☐             

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒             Có ☐           

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒                Có ☐        

      Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐            Không ☐        

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Sẽ được Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐            Không  ☒        

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐          Không  ☒          

Lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 
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b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐           Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐          Không ☐        

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒          Song ngữ ☐            Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐          Không   ☒        

 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐         

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  
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+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

 

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐            Không ☐        

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐            Không ☐        

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép  ☒        

- Giấy chứng nhận ☐        

- Giấy đăng ký ☐        

- Chứng chỉ ☐        

- Thẻ ☐        

- Quyết định hành chính ☐        

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐        

- Loại khác:  ☐         Đề nghị nêu rõ:     Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 

Không quy định 

Có  ☐         Không  ☐            

Lý do:  

 

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐           Không ☐        

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐            Địa phương ☐        

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 17: Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV; thu hồi khoáng sản (Điều 79, Điều 98) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 79, Điều 98 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
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3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐    

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐      Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  
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7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐  

Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có). 

 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có  ☐    Không  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.      

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18: Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/Chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản 

(Điều 86) 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 86 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 
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Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐    

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐      Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  
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7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐  

Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có). 

 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có  ☐    Không  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.      

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19: Điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Điều 86). 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 86 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
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3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐    

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐      Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  
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7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐  

Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có). 

 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có  ☐    Không  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.      

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

  

mailto:minhthang.mdc@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 20: Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Điều 89) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

Điều 89 dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định 

chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
Có  ☒    Không  ☐   

Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Luật nhằm thống nhất 

trong việc thực hiện. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về 

các bước thực hiện không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và 

nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện không? 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, 

tổ chức khi thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa 

chất và Khoáng sản. 

c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?  

 

Có  ☐    Không   ☒ 

Nêu rõ lý do: Trong thời điểm thực hiện TTHC này không có TTHC khác liên quan cùng thực hiện, 

do đó không áp dụng cơ chế liên thông 

d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh 

thực tế của cơ quan nhà nước không? 
Có  ☐    Không   ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒ 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
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3. Cách thức thực hiện   

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   ☐             

Bưu chính  ☐ 

Điện tử  ☐  

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp  ☐ 

Bưu chính  ☐ 

Điện tử ☐ 

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☐    Không ☐    

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 

chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐ 

Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ 1:  - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

b) Tên thành phần hồ sơ n: - Nêu rõ lý do quy định: Hiện chưa được quy định trong dự thảo Luật. Sẽ được quy định cụ thể 

trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Yêu cầu về hình thức:  

Lý do quy định:  

c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ 

của thủ tục hành chính không? 

Có  ☐      Không ☐ 

Nêu rõ: Hiện dự thảo Luật chưa quy định các giấy tờ này; sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 

d) Số lượng bộ hồ sơ:   Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

 Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 
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a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp 

không? 
- Có  ☐     Không  ☐   

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản. 

b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do 

nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy 

định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng 

cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ 

quan? 

Có  ☐     Không  ☐ 

Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản (nếu có). 

6. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện:  

 

- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Cá nhân: Trong nước   ☒    Nước ngoài ☐ 

Mô tả rõ: Cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.  

Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng thực hiện. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: 

Có ☐     Không ☐   

Nêu rõ lý do: không quy định 

b) Phạm vi áp dụng: - Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐ 

- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐ 

- Biên giới, hải đảo ☐ 

- Lý do quy định: thống nhấ trên cả nước 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: 

Có ☐     Không ☐  

Nêu rõ lý do: không quy định 

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:  
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7. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không? 
Có   ☒   Không ☐ 

Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện không?  
Có ☐     Không  ☐   

Dự thảo Luật không quy định. 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) 

a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác 

(nếu có) không? 
- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Phí: Không  ☒   Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐ 

Nếu Có, nêu rõ lý do:  

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………… 

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 

+ Mức chi phí khác:  

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐ 

Lý do:  

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ 

lý do: Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản. 

b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí 

và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
Có ☐     Không ☐  

Dự thảo Luật không quy định. Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật Địa chất và Khoáng sản (nếu có). 

 

9. Mẫu đơn, tờ khai 
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a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?  Có  ☐   Không  ☒   

Lý do: Sẽ được Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và 

Khoáng sản. 

b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Không quy định 

 

 

- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:  

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

c) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định - Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

+ Nội dung thông tin 1:   

Lý do quy định:  

+ Nội dung thông tin n:  

Lý do quy định:  

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 

Lý do quy định:  

d) Ngôn ngữ - Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):  

10. Yêu cầu, điều kiện 

Có quy định yêu cầu, điều kiện không?  Có  ☐   Không   ☒  

Không quy định 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: Không quy định 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 
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+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định 

 

 

- Lý do quy định:  

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: 

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐ 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:  

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐ 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):  

11. Kết quả thực hiện 

a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành 

chính là gì?  

 

- Giấy phép ☐ 

- Giấy chứng nhận ☐ 

- Giấy đăng ký ☐ 

- Chứng chỉ ☐ 

- Thẻ ☐ 

- Quyết định hành chính ☐ 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐ 

- Loại khác: ☒   Đề nghị nêu rõ: Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Địa chất và Khoáng sản.    

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 

được mẫu hóa phù hợp không? 
Có  ☐    Không  ☐     

Sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.      

c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không 

(nếu có)? Không quy định 

Có ☐     Không ☐ 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm. 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:  
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d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả 

thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu 

có)? Không quy định 

Toàn quốc ☐      Địa phương ☐ 

Lý do:  

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Thắng 

Điện thoại cố định: ………… Di động: 090660585   Email: minhthang.mdc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:minhthang.mdc@gmail.com

		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-26T21:17:40+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trường Giang<ntgiang2@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-28T15:12:58+0700
	Việt Nam
	Trịnh Thị Hương Thảo<tththao@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-28T15:30:43+0700
	Việt Nam
	Trần Quý Kiên<tqkien@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-28T16:12:51+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-28T16:12:55+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-28T16:12:59+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-12-28T16:13:11+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




